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第 5 課 お箸はおつけしましょうか 

 

目標 

Tại quầy thu ngân, có thể đáp ứng được yêu cầu của khách hàng. 

 

会話 

Nhân viên :Kính chào quý khách. 

Khách hang :Thanh toán cho tôi cái này. 

Nhân viên :Vâng ạ. Quý khách có muốn làm nóng món này không ạ? 

Khách hang :Thôi, không cần đâu. 

Nhân viên :Tôi cho đũa vào nhé? 

Khách hang :Vâng, cho tôi một đôi đũa và thêm một cái thìa/ muỗng nữa được 

không? 

Nhân viên :Tôi hiểu rồi ạ. Cám ơn anh/ chị. Số tiền thanh toán là 1000 yên ạ. 

Khách hang :Tôi có phiếu giảm giá, không biết có dùng được không nhỉ? 

Nhân viên :Vâng, dùng được ạ. Trừ đi 30 yên, số tiền còn lại cần thanh toán là 

970 yên ạ. 

Khách hang :Vậy, tôi gửi (tiền) đây nhé. 

Nhân viên :Dạ, tôi đã nhận của quý khách 1000 yên. Tiền thừa là 30 yên ạ. 

 

ことば 

金額 số tiền  温める làm nóng/ hâm nóng  ～膳 ~ đôi (đếm đôi đũa)   

お買い上げ mua (kính ngữ)   

クーポン phiếu giảm giá, phiếu thưởng, phiếu mua hàng   
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～円引き giảm ~ yên  お会計 thanh toán   

預かる nhận (từ khách hàng~ tiền)  ストロー ống hút   

おてふき khăn lau tay  アプリ ứng dụng trên điện thoại   

割引券 thẻ giảm giá  レシート biên lai  割引 giảm giá   

無料 miễn phí  受け取る tiếp nhận  おつり tiền thừa, tiền thối lại   


